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CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RẠNG ĐÔNG

	                          BẢNG BÁO GIÁ
                                 BỒN NƯỚC INOX CAO CẤP NHÃN HIỆU SOLARKYO

	Kính gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá Bồn nước lạnh INOX 304 nhãn hiệu SOLARKYO sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại như sau:


	LOẠI BỒN
	ĐỘ DÀY
	ĐƯỜNG KÍNH
	CHIỀU CAO/DÀI
	CHIỀU CAO BỒN & CHÂN
	GIÁ BÁN

	BỒN ĐỨNG
	300
	0.5
	760
	840
	976
	2,350,000

	
	500
	0.5
	760
	1200
	1350
	3,050,000

	
	700
	0.5
	760
	1,450
	1650
	3,452,000

	
	1.000
	0.5
	960
	1,490
	1,700
	4,415,000

	
	1.500
	0.6
	1,160
	1,510
	1,750
	6,800,000

	
	2.000
	0.6
	1,160
	1,700
	1,900
	8,950,000

	
	2.500
	0.7
	1,420
	1,880
	2,050
	10,772,000

	
	3.000
	0.7
	1,420
	2,100
	2,300
	12,725,000

	
	4.000
	0.7
	1,360
	2,800
	2,950
	17,955,000

	
	5.000
	0.7
	1,420
	3,350
	3,550
	20,600,000

	BỒN NGANG
	200
	0.5
	650
	840
	1000
	2,300,000

	
	300
	0.5
	760
	840
	1000
	2,570,000

	
	500
	0.5
	760
	1200
	1000
	3,320,000

	
	700
	0.5
	760
	1,450
	1000
	3,650,000

	
	1.000
	0.5
	960
	1,490
	1,070
	4,650,000

	
	1.500
	0.6
	1,160
	1,510
	1,345
	6,780,000

	
	2.000
	0.6
	1,160
	1,700
	1,345
	8,950,000

	
	2.500
	0.7
	1,420
	1,880
	1,580
	11,130,000

	
	3.000
	0.7
	1,420
	2,100
	1,580
	12,650,000

	
	4.000
	0.7
	1,360
	2,760
	1,580
	17,930,000

	
	5.000
	0.7
	1,420
	3,110
	1,580
	20,600,000

	
	10.000
	1.0
	1,900
	3,310
	2,100
	42,470,000

	Lưu ý: Bảng giá áp dụng từ ngày 01/02/2026 cho đến khi có bảng giá mới
Bảo hành sản phẩm: 10 năm

Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RẠNG ĐÔNG
Số 255 Trương Công Định, P.Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 0254.3543 551   –   ĐT: 0913 128 074;   Zalo: 0913 128 074


Bồn nước inox:
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 có chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 300 lít đến 10.000 lít. Đặc biệt bồn phục vụ công nghiệp có dung tích từ 12.000 lít đến 30.000 lít.

– Độ bóng cao và có 2 dạng sản cơ bản đứng và ngang. Không han rỉ trong mọi điều kiện thời tiết. ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời. 
– Chân đế bồn bằng INOX SUS430
– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, bồn nước inox có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.

Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình của Quý khách hang tại TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa. Mọi địa điểm khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

Vũng Tàu,ngày 01 tháng  02  năm 2026

Giám đốc

                                                                           Bùi Đình Đăng
